
III IV V
1 14D15802010112 Nguyễn Hoàng Thiên Ân 09/02/1996 XD14D09 10 3 0 13
2 14D15802010117 Nguyễn Lý Phi Đằng 09/05/1996 XD14D09 10 3 0 13
3 14D15802010139 Đoàn Văn Minh Đủ 15/04/1996 XD14D09 14 3 0 17
4 14D15802010144 Nguyễn Phú Đức 16/05/1995 XD14D09 15 3 0 18
5 14D15802010149 Huỳnh Hoàng An 14/11/1996 XD14D09 15 3 0 18
6 14D15802010152 Huỳnh Ngọc Đức Anh 07/10/1996 XD14D09 0 0 0 0
7 14D15802010160 Phạm Thiên Băng 01/05/1996 XD14D09 10 3 0 13
8 14D15802010162 Trần Phước Bình 17/07/1996 XD14D09 15 3 0 18
9 14D15802010166 Dương Chí Bảo 31/01/1996 XD14D09 15 3 0 18

10 14D15802010170 Trần Quốc Bảo 05/03/1996 XD14D09 10 3 0 13
11 14D15802010181 Trần Ngoan Cường 08/05/1996 XD14D09 10 3 0 13
12 14D15802010201 Trần Thanh Dủ 20/10/1996 XD14D09 17 5 8 30
13 14D15802010228 Trần Thị Thanh Hương 07/08/1996 XD14D09 13 3 5 21
14 14D15802010236 Nguyễn Tấn Phi Học 29/10/1992 XD14D09 17 5 5 27
15 14D15802010251 Nhan Phạm Hoàng Hiệp 10/10/1996 XD14D09 13 5 3 21
16 14D15802010254 Trần Trọng Hiếu 11/04/1996 XD14D09 15 5 5 25
17 14D15802010260 Văn Minh Hoài 05/09/1996 XD14D09 10 3 0 13
18 14D15802010272 Huỳnh Khắc Huy 16/03/1994 XD14D09 10 3 0 13
19 14D15802010293 Phan Hoàng Khang 15/05/1996 XD14D09 10 3 0 13
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20 14D15802010296 Trần Duy Khanh 29/12/1996 XD14D09 10 5 0 15
21 14D15802010299 Phạm Đăng Khoa 11/01/1996 XD14D09 15 5 0 20
22 14D15802010305 Trần Anh Kiệt 03/10/1996 XD14D09 15 3 0 18
23 14D15802010311 Đinh Tiến Lữ 08/03/1996 XD14D09 10 3 0 13
24 14D15802010318 Hồ Tấn Lộc 31/01/1996 XD14D09 10 3 0 13
25 14D15802010335 Lê Mỹ Linh 02/11/1996 XD14D09 17 3 0 20
26 14D15802010336 Bùi Phạm Khánh Linh 14/12/1996 XD14D09 10 3 0 13
27 14D15802010350 Nguyễn Thị Mai 1995 XD14D09 10 3 0 13
28 14D15802010352 Hồ Minh Mẫn 20/07/1996 XD14D09 0 0 0 0
29 14D15802010354 Nguyễn Văn Đức Minh 24/12/1996 XD14D09 10 3 0 13
30 14D15802010367 Nguyễn Bích Minh Ngân 28/11/1996 XD14D09 14 3 3 20
31 14D15802010384 Nguyễn Đức Nguyên 19/05/1996 XD14D09 17 5 8 KO PHIẾU
32 14D15802010386 Nguyễn Trung Nguyên 04/05/1996 XD14D09 0 0 0 KO PHIẾU
33 14D15802010399 Nguyễn Hồ Hoàng Hiếu Nhân 30/10/1996 XD14D09 15 3 2 20
34 14D15802010400 Dương Thanh Nhân 04/10/1996 XD14D09 7 3 0 10
35 14D15802010419 Lương Ngọc Minh Nhí 24/05/1996 XD14D09 15 3 0 18
36 14D15802010436 Lê Thành Phú 1996 XD14D09 15 3 0 18
37 14D15802010450 Trần Quốc Phong 23/06/1996 XD14D09 15 3 0 18
38 14D15802010476 Nguyễn Minh Tâm 20/03/1996 XD14D09 12 3 3 18
39 14D15802010520 Nguyễn Tiến Thanh 06/11/1995 XD14D09 10 3 0 13
40 14D15802010548 Lê Thanh Tùng 19/09/1996 XD14D09 15 3 0 18
41 14D15802010568 Lưu Bích Trâm 09/08/1995 XD14D09 15 3 0 18
42 14D15802010578 Trần Đỗ Nguyên Triều 26/07/1996 XD14D09 10 3 0 13
43 14D15802010584 Nguyễn Quốc Trung 26/10/1996 XD14D09 0 0 0 KO PHIẾU
44 14D15802010589 Trần Trí 04/12/1994 XD14D09 13 3 0 16
45 14D15802010617 Trần Minh Vương 02/04/1994 XD14D09 10 3 0 13
46 14D15802010634 Châu Thanh Vũ 01/05/1994 XD14D09 10 3 0 13


